
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

STT Mã số SV Họ và Tên Phái Ngày sinh
1 B1608550 Lý Phú An 15/2/1998
2 B1608551 Bùi Lê Thùy Anh N 22/12/1998
3 B1608556 Trần Thị Bé Diễm N 29/8/1998
4 B1608557 Dương Thị Thúy Duy N 9/2/1998
5 B1608559 Nguyễn Quốc Dương 23/5/1997
6 B1608560 Lê Thị Đào N 18/8/1998
7 B1608561 Nguyễn Quốc Phương Đông N 6/10/1998
8 B1608562 Huỳnh Văn Đủ 15/1/1998
9 B1608563 Nguyễn Huỳnh Đức 2/6/1998
10 B1608564 Kim Thị Ngọc Hà N 1/7/1998
11 B1608565 Nguyễn Thị Hồng Hạnh N 22/3/1998
12 B1608566 Giang Thị Thanh Hằng N 18/9/1998
13 B1608567 Nguyễn Bảo Huệ N 16/3/1997
14 B1608568 Danh Thị Lan Hương N 2/8/1998
15 B1608570 Nguyễn Chí Hướng 1/2/1998
16 B1608571 Nguyễn Duy Khang 23/6/1998
17 B1608574 Võ Thị Mỹ Linh N 6/11/1997
18 B1608576 Nguyễn Quốc Lợi 20/11/1998
19 B1608577 Nguyễn Minh Luyến 24/1/1997
20 B1608579 Hồ Thị Thu Nga N 1/5/1998
21 B1608581 Lê Hữu Nghĩa 24/7/1998
22 B1608583 Nguyễn Thị Hồng Ngọc N 10/7/1998
23 B1608584 Bùi Chí Nhân 14/3/1998
24 B1608585 Hồ Trung Nhẫn 6/3/1998
25 B1608586 Nguyễn Thị Thiên Nhi N 20/8/1998
26 B1608589 Nguyễn Trọng Phú 22/11/1998
27 B1608590 Trần Vũ Phương 9/9/1997
28 B1608591 Phạm Nguyễn Nhật Quang 18/6/1998
29 B1608592 Nguyễn Thanh Quy 19/9/1996
30 B1608594 Phạm Công Tạo 1/1/1998
31 B1608595 Phạm Tống Đang Thái 16/6/1998
32 B1608596 Bùi Đức Thắng 8/9/1998
33 B1608598 Đỗ Hữu Thịnh 12/6/1996
34 B1608600 Nguyễn Thị Anh Thư N 5/10/1998
35 B1608601 Ngô Liễu Thy N 23/11/1998
36 B1608602 Lê Thị Mỹ Tiên N 2/2/1998
37 B1608603 Dương Thị Ngọc Trâm N 12/11/1998
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38 B1608604 Phạm Từ Phương Trinh N 3/6/1998
39 B1608605 Lê Ngọc Tuyền N 4/2/1998
40 B1611087 Hồ Văn Tú Anh 18/9/1998
41 B1611088 Trần Hoàng Dự 20/10/1998
42 B1611091 Lê Phước Thuận 1/12/1997
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